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1. Lý do lựa chọn đề tài
Ở nước ta từ trước tới nay, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới việc bảo vệ, thúc đẩy các quyền con người và tìm kiếm các cơ chế bảo đảm thực hiện quyền con người. Trên thực tế, vấn đề nhân quyền đã được thể hiện trong pháp luật và chính sách của nhà nước ta từ sớm, tuy nhiên về cơ bản, nhận thức các tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền trong nhiều lĩnh vực ở nước ta vẫn còn rất hạn chế, dẫn đến việc bảo vệ và tìm ra cơ chế bảo vệ chưa thực sự hiệu quả.
Do vậy, việc lựa chọn đề tài "Tòa án trong việc đảm bảo thực hiện quyền con người ở Việt Nam hiện nay" để nghiên cứu ở cấp độ luận án tiến sĩ là cần thiết, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn bởi những lý do chủ yếu sau đây:
Thứ nhất, về lý luận, luận án là một trong số ít công trình nghiên cứu chuyên sâu về Tòa án dưới góc độ bảo đảm quyền con người. Nghiên cứu về tổ chức và hoạt động của các cơ quan quyền lực nhà nước trong việc bảo đảm quyền con người; về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Tòa án trong việc bảo đảm quyền con người; nội dung, cách thức bảo đảm quyền con người của Tòa án... sẽ làm cơ sở lý luận cho việc đánh giá hiệu quả bảo đảm quyền con người của Tòa án nhân dân ở nước ta hiện nay và đề xuất các giải pháp khoa học nhằm nâng cao hiệu quả bảo đảm quyền con người của Tòa án. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu của luận án sẽ góp phần bổ sung, hoàn thiện về lý luận khoa học pháp lý, làm cơ sở cho việc ban hành các chính sách, pháp luật trong lĩnh vực cải cách tư pháp ở nước ta hiện nay.
 Thứ hai, về thực tiễn, cùng với việc khẳng định mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền, việc hiến định các giá trị của nhà nước pháp quyền như quyền con người, quyền tư pháp của Tòa án, nhiệm vụ của Tòa án trong việc bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 có thể thấy mục đích cao cả, trọng tâm của Nhà nước ta hướng tới là vì con người, vì công lý. Một trong những yêu cầu đầu tiên của nhà nước pháp quyền là bảo đảm một xã hội công bằng, ổn định, phát triển. Bên cạnh đó, sự thay đổi nhanh chóng của đời sống kinh tế - xã hội và khoa học công nghệ khiến lĩnh vực quyền con người ngày càng phát sinh những vấn đề liên quan đến xung đột giữa các quyền, lợi ích nhóm, lợi ích chính trị... đòi hỏi trách nhiệm Nhà nước phải nhanh chóng tìm ra các cơ chế hữu hiệu nhằm ngăn ngừa các xung đột, bảo đảm có hiệu quả các quyền con người trong bối cảnh hiện nay. Vì thế, việc nghiên cứu, chứng minh tính hiệu quả của Tòa án trong việc bảo đảm nhân quyền có ý nghĩa thiết thực trong việc bảo vệ công lý, thúc đẩy nhân quyền ở Việt Nam hiện nay. 
Ngoài ra, tuy đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp trong thời gian qua, nhưng Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI cũng nghiêm túc nhìn nhận việc triển khai một số nhiệm vụ cải cách tư pháp còn chậm; vẫn còn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, oan sai, tồn đọng án, vi phạm nhân quyền... Tình hình này có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân do nhận thức về trách nhiệm bảo vệ công lý, bảo vệ nhân quyền và về cải cách tư pháp chưa được giải quyết thấu đáo. Vì thế, cần thiết phải tiếp tục nghiên cứu về Tòa án nhằm xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả bảo đảm quyền con người, quyền công dân, xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, liêm chính, góp phần vào công cuộc cải cách tư pháp hiện nay của Đảng và nhà nước ta. 

Thứ ba, về mặt lập pháp, quyền con người và quyền tư pháp là một trong những hiến định quan trọng của Hiến pháp năm 2013. Thực hiện chủ trương cải cách tư pháp theo Nghị quyết 08/NQ-TW ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị về “Một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư pháp trong thời gian tới” và Nghị quyết 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”, Hiến pháp 2013 đã đưa những nội dung cốt lõi của cải cách tư pháp thành những nguyên tắc cơ bản nhất, bắt buộc phải thực hiện trong công tác tư pháp, gắn với nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu của Tòa án là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người. Việc nghiên cứu về bảo đảm thực hiện quyền con người của Tòa án là để góp phần triển khai và thực hiện những quy định mới và có ý nghĩa của Hiến pháp năm 2013.  
Xuất phát từ những lý do nêu trên, có thể khẳng định việc lựa chọn đề tài này làm đề tài luận án tiến sĩ là rất cần thiết, đáp ứng nhu cầu bảo đảm và thúc đẩy nhân quyền ở Việt Nam hiện nay, góp phần cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

2. Mục đích nghiên cứu của luận án
Luận án làm rõ cơ sở lý luận về vị trí, vai trò, nhiệm vụ và hiệu quả bảo đảm quyền con người của Tòa án. Trên cơ sở lý luận đã được chứng minh và dựa vào các tiêu chí đánh giá hiệu quả bảo đảm quyền con người của Tòa án, luận án đánh giá nội dung, cách thức và hiệu quả bảo đảm quyền con người của Tòa án nhân dân ở Việt Nam hiện nay. Từ đó, luận án sẽ đề xuất các giải pháp khoa học nhằm nâng cao hiệu quả bảo đảm quyền con người của Tòa án nhân dân trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.

3. Đối tượng nghiên cứu của luận án

Các học thuyết, lý thuyết triết học, luật học, xã hội học... chứa đựng những tư tưởng quan điểm về nền dân chủ pháp quyền, về tổ chức quyền lực nhà nước, quyền con người và về tư pháp pháp quyền; Các cách thức bảo đảm quyền con người của Tòa án ở một số quốc gia trên thế giới; Các quy định của Hiến pháp và pháp luật tố tụng Việt Nam về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Tòa án trong việc bảo đảm quyền con người; Thực trạng bảo đảm quyền con người của Tòa án nhân dân ở nước ta hiện nay qua các tiêu chí đánh giá...

4. Phạm vi nghiên cứu của luận án 
- Về phạm vi nội dung nghiên cứu của luận án: Luận án tập trung nghiên cứu các cơ sở lý luận về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Tòa án trong việc bảo đảm quyền con người; Nội dung và cách thức bảo đảm quyền con nguời của Tòa án; Những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả bảo đảm quyền con người của Tòa án; Xây dựng các tiêu chí đánh giá hiệu quả bảo đảm quyền con người của Tòa án; trên cơ sở đó, đánh giá về cách thức và hiệu quả bảo đảm quyền con người của Tòa án nhân dân ở Việt Nam hiện nay để đề xuất các giải pháp tăng cường hiệu quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quyền con người của Tòa án nhân dân.
- Về phạm vi không gian: Trên cơ sở thực tiễn tại Việt Nam. 
5. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án 
Về mặt khoa học, luận án đã kế thừa, tổng hợp các công trình đi trước và bổ sung vào hệ thống lý luận các lý thuyết liên quan đến tổ chức và hoạt động của quyền lực nhà nước trong việc bảo đảm quyền con người; vị trí, vai trò, nhiệm vụ, cách thức và hiệu quả bảo đảm quyền con người của Tòa án. Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần bổ sung, hoàn thiện về lý luận khoa học pháp lý, làm cơ sở cho việc ban hành các chính sách, pháp luật trong lĩnh vực cải cách tư pháp ở nước ta hiện nay;

Về mặt thực tiễn, kết quả nghiên cứu của luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo hữu ích cho các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp trong quá trình cải cách tư pháp, cải cách bộ máy nhà nước ta hướng tới mục tiêu bảo đảm quyền con người, đồng thời, kết quả nghiên cứu của luận án cũng là tài liệu tham khảo bổ ích cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học pháp lý.

6. Kết cấu của Luận án 
Luận án bao gồm:

Mở đầu

Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài và cơ sở lý thuyết của luận án.
Chương 2. Các vấn đề lý luận về vai trò, nhiệm vụ của Tòa án trong việc bảo đảm thực hiện quyền con người.
Chương 3. Cơ sở pháp lý và hiệu quả bảo đảm quyền con người của Tòa án nhân dân ở Việt Nam hiện nay.
Chương 4. Quan điểm, giải pháp tăng cường hiệu quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm quyền con người của Tòa án nhân dân ở Việt Nam.
Chương 1
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN
ĐẾN ĐỀ TÀI VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA LUẬN ÁN

1.1. Tổng quan về tình hình nghiên cứu

1.1.1. Nghiên cứu các vấn đề lý luận về quyền con người và bảo đảm quyền con người

Có thể thấy nguồn tài liệu nghiên cứu về quyền con người, bảo đảm quyền con người vô cùng phong phú, trước hết phải kể đến những tác phẩm kinh điển của các nhà tư tưởng nổi tiếng, mà ở đó ta có thể tìm thấy các học thuyết, lý thuyết triết học, luật học, xã hội học chứa đựng các quan điểm, tư tưởng về quyền con người như trong sách tham khảo "Tư tưởng về quyền con người - Tuyển tập tư liệu thế giới và Việt Nam”, Nxb. Lao động - Xã hội, xuất bản năm 2011; giáo trình “Lý luận và pháp luật về quyền con người” do GS.TS. Nguyễn Đăng Dung – PGS.TS. Vũ Công Giao – ThS. Lã Khánh Tùng (đồng chủ biên), xuất bản năm 2015; sách tham khảo “Quyền con người – Tập hợp những bình luận/ khuyến nghị chung của Ủy Ban Công ước Liên Hợp quốc”, phát hành năm 2010; sách “Nhà nước pháp quyền”, do Josef Thesing biên tập năm 2002...
1.1.2. Nghiên cứu các vấn đề lý luận về vai trò của Tòa án trong việc bảo đảm quyền con người 
Nghiên cứu về Tòa án và hệ thống tòa án trong nhà nước pháp quyền đã có không ít công trình được công bố, như sách tham khảo “Thực hiện các quyền Hiến định trong Hiến pháp 2013” do PGS.TS. Trịnh Quốc Toản – PGS.TS.Vũ Công Giao (đồng chủ biên), Nxb. Hồng Đức, xuất bản năm 2015; sách chuyên khảo “Bình luận khoa học Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013” do GS.TSKH. Đào Trí Úc – PGS.TS. Vũ Công Giao chủ biên, Nxb. Lao động xã hội, xuất bản năm 2014; sách chuyên khảo "Sự hạn chế quyền lực Nhà nước" của GS.TS. Nguyễn Đăng Dung, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, xuất bản năm 2005; sách chuyên khảo "Tòa án Việt Nam trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền", do GS.TS. Nguyễn Đăng Dung chủ biên, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, xuất bản năm 2012; bài viết "Bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong hoạt động xét xử vụ án hình sự" của PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chí, đăng trên Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học 27 (2011), tr.157-164; bài viết "Justice et droits de l'homme", Emmanuel Decaux, droits fondamentaux, n2 janvier-décembre 2002, p.77-87...
1.1.3. Nghiên cứu về thực trạng hoạt động của Tòa án nhân dân trong việc bảo đảm quyền con người ở Việt Nam hiện nay

Có những công trình như: Sách "ASEAN courts in context", Juinn-rong Yeh and Wen - Chen Chang (edited), cambridge University Press, 2015; bài viết "Judicial independence and the Rule of law: The Vietnam court experience", Pip Nicholson, Asean law journal, vol.3, 2001, p.39-58; sách "Cải cách tư pháp vì một nền tư pháp liêm chính", do GS.TSKH. Đào Trí Úc và PGS.TS. Vũ Công Giao đồng chủ biên, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, xuất bản năm 2014; Báo cáo đánh giá khảo sát của Chương Trình pháp triển Liên Hợp Quốc (UNDP) "Chỉ số công lý - thực trạng về công bằng và bình đẳng dựa trên ý kiến của người dân năm 2012", công bố năm 2013; Luận án tiến sĩ của TS. Lê Thành Dương "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án ở nước ta hiện nay"; Luận án tiến sĩ luật học của TS. Đỗ Thị Ngọc Tuyết "Cải cách hệ thống tòa án Việt Nam trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa"; Luận án tiến sĩ luật học của TS. Đặng Công Cường "Vai trò của Tòa án trong việc bảo vệ quyền con người ở Việt Nam hiện nay".... 
1.1.4. Đánh giá chung về tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 
- Nghiên cứu các vấn đề lý luận về quyền con người và bảo đảm quyền con người: các công trình đã làm rõ khái niệm quyền con người, nội dung quyền con người, lịch sử phát triển quyền con người, quyền con người trong luật quốc gia và luật quốc tế, các cơ chế bảo đảm quyền con người... Đây là những tài liệu tham khảo phong phú cho Nghiên cứu sinh tiếp cận một cách đầy đủ, toàn diện về vấn đề quyền con người, từ đó tìm hiểu các đặc trưng quyền con người trong hoạt động xét xử.
- Nghiên cứu các vấn đề lý luận về vai trò của Tòa án trong việc bảo đảm quyền con người: các công trình đã đề cập trực tiếp hoặc gián tiếp đến vai trò của Tòa án trong việc bảo vệ quyền con người, tính độc lập của tư pháp, vị trí, vai trò của Tòa án so với các cơ quan quyền lực khác trong việc bảo đảm quyền con người... Những kết quả nghiên cứu này là cơ sở lý luận cho nghiên cứu sinh tiếp tục đi sâu phân tích nội dung, cách thức bảo đảm quyền con người của Tòa án.

- Nghiên cứu về thực trạng hoạt động của TAND trong việc bảo đảm quyền con người ở Việt Nam hiện nay: các tác giả chủ yếu đề cập đến những kết quả đạt được, những bất cập, hạn chế, nguyên nhân và đưa ra nhiều kiến nghị, giải pháp có ý nghĩa để đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án Việt Nam. Kết quả đánh giá này là tư liệu khoa học quan trọng giúp nghiên cứu sinh đánh giá hiệu quả bảo đảm quyền con người của Tòa án ở Việt Nam hiện nay.
1.1.5. Những vấn đề còn chưa được giải quyết thấu đáo và cần được tiếp tục nghiên cứu

- Những đề tài nghiên cứu trực tiếp về nội dung bảo đảm quyền con người của Tòa án còn ít, chưa có công trình nào đi sâu về nội dung và cách thức bảo đảm quyền con người của Tòa án, so sánh cách thức bảo vệ quyền con người của Tòa án ở Việt Nam khác với Tòa án của các quốc gia khác trên thế giới... Đây là những vấn đề mà luận án sẽ phải tiếp tục nghiên cứu và làm sáng tỏ;
- Những công trình khoa học ở cấp độ luận án tiến sĩ về nội dung này không nhiều. Chỉ có luận án tiến sĩ luật học của TS. Đặng Công Cường là công trình nghiên cứu chuyên sâu về vai trò bảo vệ quyền con người của Tòa án. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề chưa được giải quyết thấu đáo như chưa đề cập đến các đặc trưng quyền con người trong hoạt động xét xử, chưa tập trung vào bảo đảm quyền của những người tham gia tố tụng trong hoạt động xét xử của Tòa án, chưa đi sâu vào nội dung và cách thức bảo đảm quyền con người của Tòa án nên chưa làm rõ cách thức bảo đảm quyền con người của Tòa án ở Việt Nam hiện nay và có sự đối sánh với cách thức bảo đảm quyền con người của Tòa án ở các quốc gia khác trên thế giới... Vì vậy, đề tài này vẫn cần phải tiếp tục được nghiên cứu chuyên sâu ở góc độ luận án tiến sĩ.
- Có nhiều nghiên cứu về thực trạng tổ chức và hoạt động của hệ thống tòa án Việt Nam trong việc xét xử, giải quyết các tranh chấp, nhưng cần nghiên cứu thêm về thực trạng xét xử của Tòa án nhân dân trong việc bảo đảm quyền con người trên cơ sở các tiêu chí đánh giá hiệu quả bảo đảm quyền con người của Tòa án.
1.2. Cơ sở lý thuyết của luận án

1.2.1. Cơ sở lý luận 
Việc nghiên cứu đề tài này được tiếp cận dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật, về mối quan hệ giữa nhà nước và cá nhân, về quyền con người, về nền dân chủ pháp quyền xã hội chủ nghĩa; những nền tảng lý luận từ các tri thức khoa học vốn có chung của loài người được thể hiện thông qua các chuyên ngành khoa học pháp lý như: Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật, lịch sử các học thuyết chính trị - pháp lý, xã hội học pháp luật, Luật Hiến pháp, Luật hình sự, Luật tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính; các quan điểm chủ trương cải cách tư pháp của Đảng và Nhà nước Việt Nam…

1.2.2. Giả thuyết khoa học 
Câu hỏi nghiên cứu:

1. Tòa án có vị trí, vai trò, nhiệm vụ gì trong việc bảo đảm quyền con người?
2. Tòa án góp phần bảo đảm nhân quyền bằng cách thức nào?

3. Những yếu tố nào tác động đến việc bảo đảm nhân quyền của Tòa án? cần có điều kiện gì cho việc bảo đảm nhân quyền của Tòa án?

4. Đánh giá hiệu quả bảo đảm nhân quyền của Tòa án trên những tiêu chí nào?

5. Tòa án Việt Nam có vị trí, vai trò gì trong việc bảo đảm quyền con người?
6. Tòa án Việt Nam bảo đảm quyền con người bằng cách thức nào? 

7. Hiệu quả bảo đảm quyền con người của Tòa án Việt Nam hiện nay như thế nào? Có những yếu tố gì đang gây cản trở cho việc bảo đảm quyền con người của Tòa án?

8. Để nâng cao hiệu quả bảo đảm quyền con người của Tòa án, cần có những giải pháp cụ thể gì?

Giả thuyết khoa học:

"Chỉ khi Tòa án có đủ sức mạnh để kiểm soát lập pháp và hành pháp thì Tòa án mới thật sự là thành trì của công lý và quyền con người".
1.2.3. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp luận nghiên cứu của luận án là chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Các quy luật và các phạm trù của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử được vận dụng để nghiên cứu về quá trình phát triển nhận thức của xã hội đối với vấn đề nhân quyền và cơ chế bảo vệ nhân quyền bằng Tòa án; Nội dung và cách thức bảo đảm quyền con nguời của Tòa án; Những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả bảo đảm quyền con người của Tòa án....

Các phương pháp nghiên cứu cụ thể thường được sử dụng trong Luận án gồm có phương pháp phân tích; tổng hợp; phương pháp thống kê xã hội học; phương pháp hệ thống; phương pháp so sánh và một số phương pháp khác như: phương pháp diễn dịch, phương pháp quy nạp, phương pháp logic...

Chương 2
CÁC VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA TÒA ÁN TRONG VIỆC BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI
2.1. Khái niệm về quyền con người và các đặc trưng cơ bản của quyền con người trong hoạt động xét xử 

2.1.1. Khái niệm về quyền con người

 Quyền con người thường được cho là những nhu cầu thiết thân gắn liền với mỗi cá nhân con người trong xã hội. Cùng với lịch sử loài người, nhận thức và tư tưởng của nhân loại về quyền con người liên tục phát triển, dần hình thành nên những chuẩn mực quốc tế về nhân quyền. Tuy nhiên, do sự khác biệt về văn hóa, lịch sử và các điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội, vấn đề về nhân quyền ở mỗi quốc gia có những đặc thù riêng. Do đó, có thể hiểu một cách đơn giản quyền con người là những nhu cầu, lợi ích tự nhiên, vốn có và khách quan của con người được ghi nhận và bảo đảm thực hiện trong pháp luật quốc gia và các thỏa thuận pháp lý quốc tế.
2.1.2. Các đặc trưng cơ bản của quyền con người trong hoạt động xét xử 

a) Quyền con người trong hoạt động xét xử được Tòa án bảo vệ trực tiếp bằng các bảo đảm tố tụng
Quyền con người trong hoạt động xét xử được thể hiện ở hai khía cạnh: i) thông qua hoạt động xét xử, cơ quan tiến hành tố tụng (Tòa án) bảo vệ, khôi phục lại các quyền và lợi ích bị xâm hại từ bên thứ ba cho người bị hại; ii) Cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án, phải có trách nhiệm tôn trọng và bảo đảm quyền của những người tham gia tố tụng (đương sự, người bị tình nghi, bị can, bị cáo, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, luật sư, người bào chữa,...).
b) Chủ thể của quyền con người trong hoạt động xét xử:
Chủ thể của quyền con người trong hoạt động xét xử bao gồm: người bị cáo buộc phạm tội, người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo; người bị kết án và phải chấp hành hình phạt; người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, luật sư, người bào chữa và những người tham gia tố tụng khác có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong những vụ án hình sự và phi hình sự... 
c) Nội dung quyền con người trong hoạt động xét xử:
Quyền con người trong hoạt động xét xử về cơ bản thuộc hai nhóm quyền sau: i) các quyền về an toàn thân thể, danh dự, nhân phẩm; ii) Quyền được xét xử công bằng.
2.2. Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Tòa án trong việc bảo đảm quyền con người
2.2.1. Vị trí, vai trò của Tòa án trong bộ máy nhà nước với việc bảo đảm quyền con người

Trong nhà nước dân chủ, quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, các thiết chế của Nhà nước đều phải có trách nhiệm bảo vệ nhân dân, bảo vệ quyền con người đã được Hiến pháp ghi nhận. 
So với thiết chế lập pháp và hành pháp, Tòa án là thiết chế có vai trò đặc thù trong việc bảo đảm quyền con người. Xét về chức năng cơ bản được giao, nếu lập pháp và hành pháp bảo đảm quyền con người trên cơ sở thiết lập quyền và thực thi quyền thì tư pháp (Tòa án) là thiết chế bảo vệ các quyền đó khi chúng bị vi phạm hoặc có nguy cơ bị vi phạm bởi các chủ thể khác trong xã hội bao gồm cả chủ thể nhà nước. Chính vì thế, Tòa án có thể được coi là "công đoạn" cuối cùng hay thành trì cuối cùng cho việc bảo đảm quyền con người trong một nhà nước dân chủ. 
2.2.2. Chức năng, nhiệm vụ bảo đảm quyền con người của Tòa án
Bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân được coi là nhiệm vụ hàng đầu của Tòa án và được hiến định trong các bản hiến pháp và pháp luật quốc gia.Nhà nước đã giao cho Tòa án, một cơ quan có tính ổn định lâu dài và không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của các yếu tố chính trị thoáng qua, nhất thời như các cơ quan được hình thành trên cơ sở bầu cử, quyền năng hơn hẳn các thiết chế khác ở chính vai trò và chức năng đặc biệt của mình để thực hiện nhiệm vụ đó. Đó chính là chức năng xét xử, phân xử đối với mọi tranh chấp phát sinh trong xã hội: từ tranh chấp dân sự, hình sự, hành chính, lao động,.. giữa các cá nhân với nhau, giữa cá nhân với pháp nhân, giữa công dân với nhà nước. Tòa án thực hiện quyền tư pháp, nhưng xét xử không phải là chức năng duy nhất của Tòa án. Do vậy, Tòa án không chỉ bảo vệ trực tiếp các quyền bị vi phạm (thông qua hoạt động xét xử) mà còn bảo đảm quyền con người thông qua các hoạt động giám sát Hiến pháp và pháp luật, hoạt động giải thích, áp dụng pháp luật và việc xây dựng, giáo dục ý thức pháp luật, ý thức công lý cho người dân... 

2.3. Nội dung và cách thức bảo đảm quyền con người của Tòa án
2.3.1. Tòa án bảo đảm quyền con người thông qua hoạt động bảo vệ hiến pháp và pháp luật, kiểm soát các văn bản quy phạm của hành pháp
- Tòa án bảo đảm quyền con người thông qua hoạt động tài phán Hiến pháp
Tài phán Hiến pháp là hoạt động kiểm tra và phán quyết về tính hợp hiến, hợp pháp của các đạo luật, văn bản quy phạm, quyết định, hành vi của cơ quan công quyền. Các quyền con người được bảo vệ thông qua cơ chế bảo hiến là những quyền cơ bản được quy định trong Hiến pháp. Hiệu quả của việc bảo vệ quyền con người, quyền công dân bằng cơ chế bảo hiến cũng phụ thuộc vào các mô hình tài phán Hiến pháp ở từng nước, thông thường có hai mô hình chủ yếu sau:

+ Bảo đảm quyền con người thông qua cơ chế tài phán Hiến pháp tại Tòa án thẩm quyền chung (Tòa án thường);
+ Bảo đảm quyền con người thông qua cơ chế tài phán hiến pháp tại tòa án hiến pháp chuyên biệt (Tòa án hiến pháp, Hội đồng hiến pháp).
- Tòa án bảo đảm quyền con người thông qua hoạt động kiểm soát các văn bản quy phạm của thiết chế tài phán hành chính 

Việc giao cho một thiết chế tài phán xem xét, xét xử tính hợp hiến, hợp pháp, giá trị pháp lý của những văn bản quy phạm, quyết định hành chính và hành vi hành chính của hành pháp sẽ có hiệu quả hơn việc kiểm soát của cơ quan lập pháp đối với hành pháp trong việc bảo đảm quyền con người. Bởi vì giữa lập pháp và hành pháp luôn có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau ở một mức độ nhất định nào đó. Tính chất gắn kết trong việc thực thi quyền lực giữa lập pháp và hành pháp khiến cho hiệu quả kiểm soát quyền lực của lập pháp đối với hành pháp bị hạn chế. Hơn nữa hoạt động kiểm tra và phán quyết một hành vi nào đó vi hiến, bất hợp pháp chỉ có thể là một cơ quan tài phán.
 Việc giao cho Tòa án hành chính được quyền kiểm soát các văn bản quy phạm và các hành vi hành pháp chính là một trong những phương thức giới hạn quyền lực nhà nước bảo vệ nhân quyền. Tuy nhiên, đây là một phương thức nhạy cảm, phức tạp nên để đạt hiệu quả bảo đảm quyền con người như mong muốn cần phải tạo được sức mạnh thật sự cho thiết chế tài phán hành chính. Đó chính là đòi hỏi tất yếu của xã hội dân chủ pháp quyền.
2.3.2. Tòa án bảo đảm quyền con người thông qua hoạt động xét xử các hành vi phạm pháp và tranh chấp cụ thể
Trong một nhà nước pháp quyền, chỉ có Tòa án mới có quyền nhân danh Nhà nước phán xét một ai đó là có tội hay không có tội. Ngoại trừ Tòa án, Nhà nước không cho phép bất kỳ một cơ quan, một tổ chức hay một cá nhân nào có quyền kết tội hay tự hành xử một công dân. Với chức năng thực hiện quyền tư pháp, Tòa án bảo đảm quyền con người trong hoạt động xét xử. Tòa án có quyền xét xử mọi hành vi phạm pháp và mọi tranh chấp phát sinh trong xã hội từ những vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động, thương mại, hành chính cho đến các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật để bảo vệ các quyền bị xâm phạm. Hoạt động này không giống với hoạt động phán quyết, hòa giải của các cơ quan, tổ chức xã hội khác. Nó không phải là sự phán quyết của cấp trên đối với cấp dưới trong quản lý hành chính và càng không phải là hoạt động trung gian hòa giải và giàn xếp là đặc trưng trong lĩnh vực quan hệ hợp đồng kinh tế. Hoạt động xét xử của Tòa án là hoạt động nhân danh Nhà nước áp dụng pháp luật vào việc giải quyết các tranh chấp, xét xử các vi phạm pháp luật cụ thể. Hoạt động xét xử có thể dẫn đến chỗ công dân, pháp nhân, các tổ chức được hưởng các quyền, lợi ích hoặc phải gánh chịu các nghĩa vụ nhất định cho nên hoạt động xét xử của Tòa án có tính tổ chức rất chặt chẽ. Để bảo đảm quyền con người trong hoạt động xét xử, khi giải quyết một vụ việc cụ thể Tòa án phải tuân theo những trình tự, thủ tục luật định một cách nghiêm ngặt (due process of law), không được tùy tiện bỏ qua một thủ tục nào. Chính vì vậy, phán quyết của Tòa án có hiệu lực bắt buộc và có tính cưỡng chế thi hành. Mọi chủ thể có liên quan phải nghiêm chỉnh chấp hành phán quyết của Tòa án. Không một cơ quan, tổ chức hay cá nhân nào có quyền sửa đổi phán quyết đó.

2.3.3. Tòa án bảo đảm và thúc đẩy quyền con người, ngăn ngừa sự xâm hại quyền từ các chủ thể khác thông qua hoạt động giáo dục ý thức tôn trọng và bảo vệ quyền con người, ý thức công lý cho người dân
- Bản án, quyết định của Tòa án tác động trực tiếp đến ý thức tôn trọng quyền con người của cá nhân và xã hội
Khác với các hình thức phổ biến, tuyên truyền pháp luật về quyền của các cơ quan, tổ chức khác (chủ yếu cung cấp thông tin kiến thức pháp luật dưới các hình thức truyền miệng (giáo dục, phổ biến), sách báo, truyền thông, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu...), Tòa án tác động một cách trực tiếp và sinh động đến ý thức và hành vi tôn trọng quyền của mọi cá nhân trong xã hội bằng hoạt động xét xử và hậu quả pháp lý thực tế của hành vi vi phạm pháp luật. 
- Hoạt động giải thích và áp dụng pháp luật của Tòa án giáo dục pháp luật, ý thức về quyền, thúc đẩy tôn trọng và bảo đảm quyền con người
Trong quá trình xét xử, các thẩm phán không chỉ đơn thuần áp dụng các quy phạm pháp luật một cách máy móc. Việc áp dụng đó phải được thực hiện trên cơ sở phân tích, làm rõ ý nghĩa, nội dung và mục đích của quy phạm trong mối quan hệ với hành vi vi phạm pháp luật. Hoạt động giải thích pháp luật và áp dụng pháp luật của Tòa án là cách thức truyền bá kiến thức pháp luật hiệu quả nhất, nó gắn liền với một bản án cụ thể, sinh động, có tính thực tiễn cao. Nó không chỉ nâng cao kiến thức pháp luật cho mọi người dân trong xã hội mà còn là nguồn tư liệu phong phú cho đào tạo nghề luật và các chuyên gia trong lĩnh vực pháp luật, tạo nên nền tảng kiến thức pháp lý và ý thức quyền cho xã hội.
- Hoạt động sáng quyền lập pháp, xây dựng án lệ của Tòa án ghi nhận bổ sung các quyền, góp phần thúc đẩy nhân quyền
Để bảo đảm quyền con người, Tòa án không có quyền từ chối xét xử khi người dân nại ra Tòa dù chưa có điều luật quy định. Thẩm phán có thể xét xử theo lẽ công bằng, lương tâm. Thông qua hoạt động này, người ta cho rằng thẩm phán chính là người đang tạo ra pháp luật và góp phần không nhỏ vào việc bổ sung các quyền phát sinh trong cuộc sống vào hệ thống pháp luật, góp phần thúc đẩy nhân quyền.
- Tòa án bảo đảm quyền con người thông qua việc bảo đảm quyền tiếp cận công lý của người dân
Thực trạng tiếp cận công lý được coi là thước đo bảo đảm công bằng và bình đẳng của mọi người dân trong một xã hội. Tiếp cận công lý được công nhận là một quyền cơ bản trong Luật nhân quyền quốc tế, đồng thời có các cơ chế khác nhau để đảm bảo quyền tiếp cận hiệu quả. Tòa án bảo đảm quyền tiếp cận công lý của người dân là bảo đảm quyền được xét xử công bằng, bảo đảm quyền con người. 
2.4. Các yếu tố tác động đến hiệu quả bảo đảm quyền con người của Tòa án 
2.4.1. Yếu tố khách quan 

2.4.1.1. Yếu tố chính trị
Chủ trương, đường lối, chính sách của đảng phái chính trị và chế độ chính trị là những yếu tố ảnh hưởng sâu sắc đến hiệu quả bảo đảm quyền con người của Tòa án. Các yếu tố này thể hiện rõ nét trong mô hình tổ chức nhà nước, sự phân bố và cách thức tổ chức các cơ quan quyền lực nhà nước, mối quan hệ giữa các cơ quan quyền lực nhà nước, các đường lối, chính sách cho hoạt động của nhà nước... trong đó, tính độc lập của thiết chế Tòa án trong hệ thống chính trị là yếu tố tiên quyết cho việc bảo đảm quyền con người. Thực tế, tính độc lập của tư pháp luôn luôn bị đe dọa bởi yếu tố phân phối quyền lực trong hệ thống chính trị.
 Bên cạnh đó, các đảng phái chính trị cũng ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của chế độ nhà nước. Sự can thiệp của các đảng phái chính trị hay việc đưa ra các chính sách cho hoạt động của bộ máy nhà nước ảnh hưởng mạnh mẽ đến tính độc lập và hiệu quả bảo đảm quyền con người của Tòa án. 
2.4.1.2. Yếu tố pháp luật
Yếu tố pháp luật ở đây được hiểu gồm cả hệ thống pháp luật và ý thức pháp luật ảnh hưởng đến hiệu quả bảo đảm quyền con người của Tòa án. Hiệu quả bảo đảm quyền con người của Tòa án phụ thuộc chủ yếu vào chất lượng của công tác lập pháp, công tác xây dựng pháp luật. 
2.4.1.3. Yếu tố kinh tế - xã hội
Các điều kiện kinh tế - xã hội đều có tác động đến hiệu quả bảo đảm quyền con người của Tòa án. Khi điều kiện xã hội phát triển, trình độ dân trí cao, văn hóa pháp luật tốt thì hiệu quả bảo đảm quyền con người của Tòa án sẽ được nâng cao và ngược lại. Tương tự như vậy, một nền kinh tế phát triển lành mạnh ở trình độ cao sẽ là cơ sở để nâng cao hiệu quả bảo đảm quyền con người của Tòa án. 

2.4.2. Yếu tố chủ quan

2.4.2.1. Đội ngũ Thẩm phán
Thẩm phán là chủ thể đưa ra phán quyết, quyết định cuối cùng trong việc phân xử vụ án, do vậy, hiệu quả bảo đảm quyền con người sẽ bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các yếu tố:
- Tính độc lập, vô tư, khách quan của Thẩm phán;
- Trình độ, năng lực của Thẩm phán;
- Phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm của Thẩm phán.
2.4.2.2. Tổ chức và hoạt động của hệ thống Tòa án

Việc tổ chức hệ thống Tòa án hợp lý, khoa học và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội sẽ nâng cao chất lượng và hiệu quả xét xử của Tòa án, bảo đảm quyền con người. Nếu không tổ chức hợp lý, khoa học sẽ dẫn đến sự quá tải hay lãng phí các nguồn lực, hạn chế quyền tiếp cận công lý của công dân. 
2.5. Tiêu chí đánh giá hiệu quả bảo đảm quyền con người của Tòa án
2.5.1. Tiêu chí đánh giá hiệu quả bảo đảm quyền con người của Tòa án dựa trên các quy định của pháp luật 

Đánh giá về tiêu chí này, cần xem xét quy định của pháp luật đối với Tòa án trong việc bảo đảm quyền con người trên các phương diện sau:

- Mức độ pháp luật công nhận vị trí, vai trò của quyền lực tư pháp trong bộ máy nhà nước (góc độ phân phối quyền lực nhà nước) đối với việc bảo đảm quyền con người;

- Mức độ thống nhất của pháp luật trong việc bảo đảm vị trí, vai trò trung tâm của Tòa án trong hoạt động tư pháp;

- Mức độ ghi nhận đầy đủ và toàn diện của pháp luật về thẩm quyền xét xử hành vi vi phạm quyền con người và bảo đảm quyền con người trong hoạt động xét xử của Tòa án.
2.5.2. Tiêu chí đánh giá hiệu quả bảo đảm quyền con người của Tòa án dựa trên kết quả đạt được trong thực tế giải quyết các vụ án
 Kết quả hoạt động của Tòa án dựa trên các chỉ báo là các số liệu thống kê về thực trạng hoạt động của Tòa án, chẳng hạn:
- Tổng số các vụ án đã được giải quyết trong một thời hạn nhất định, ở một địa bàn nhất định;

- Tỷ lệ các vụ án được giải quyết đúng thời hạn luật quy định trên tổng số vụ án đã được giải quyết;
- Tỷ lệ các vụ án đã được giải quyết có oan, sai trong các giai đoạn tố tụng và trong toàn bộ quá trình giải quyết vụ án của Tòa án trên tổng số các vụ án đã được giải quyết.
Ngoài ra, có thể dựa vào các chỉ báo khác như: số lượng các vi phạm quyền tố tụng của công dân, số lượng vi phạm các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân...

Tổng hợp các kết quả đạt được trên thực tế của Tòa án đem đối chiếu với mục đích của quy định pháp luật đối với Tòa án sẽ xác định được hiệu quả bảo đảm quyền con người của Tòa án.

2.5.3. Tiêu chí đánh giá hiệu quả bảo đảm quyền con người của Tòa án dựa trên nhận thức của xã hội về vai trò của Tòa án trong việc bảo đảm quyền con người và thực trạng tiếp cận công lý của người dân

Tiêu chí đánh giá này được thể hiện trên các phương diện sau:

- Mức độ nhận thức, quan niệm của xã hội (các đảng phái chính trị, nhà nước, nhân dân) về mục tiêu bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người của Tòa án;


- Các quyết tâm chính trị (đường lối, chủ trương, chính sách) nhằm khẳng định vị trí, vai trò của quyền lực tư pháp trong bộ máy nhà nước, bảo đảm tính độc lập của Tòa án;


- Mức độ tin tưởng của nhân dân vào hoạt động thực thi công lý của Tòa án. Phương diện này liên quan đến thực trạng tiếp cận công lý của người dân. 
Chương 3
CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ HIỆU QUẢ BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

3.1. Vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Tòa án nhân dân trong việc bảo đảm quyền con người ở nước ta hiện nay
Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, TANDTC và các tòa án khác do luật định là hệ thống cơ quan xét xử của nước ta, được tổ chức theo các nguyên tắc bảo đảm thực hiện đầy đủ và hiệu quả những yêu cầu đặt ra đối với quyền tư pháp trong Nhà nước pháp quyền XHCN. Nội dung những nguyên tắc ấy xuất phát từ yêu cầu của việc bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người mà Hiến pháp đã quy định như là một nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu của Tòa án. Việc Hiến pháp xác định chính danh Tòa là cơ quan thực hiện quyền tư pháp là một ghi nhận quan trọng, từ đó mới quy định đúng, đủ, chính xác chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án, tạo cơ sở pháp lý cho Tòa án thực hiện có hiệu quả quyền tư pháp, góp phần bảo vệ nhân quyền. 

3.2. Cách thức bảo đảm quyền con người của Tòa án nhân dân ở nước ta hiện nay
3.2.1. Vấn đề giám sát hiến pháp và pháp luật bảo đảm quyền con người của Tòa án nhân dân ở nước ta hiện nay 
Khác với các nước khác trên thế giới, Tòa án nhân dân ở nước ta không có thẩm quyền đối với việc giám sát hiến pháp, không có quyền tuyên bố các đạo luật vi hiến, hành vi vi hiến của các cơ quan quyền lực nhà nước, thẩm quyền này vẫn thuộc thẩm quyền của Quốc hội.Tòa án nhân dân ở nước ta cũng không có chức năng xem xét lại và phán quyết về các văn bản của Quốc hội hoặc các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước mà chỉ có thẩm quyền xem xét và phán quyết đối với các văn bản hành chính cá biệt, hành vi hành chính. 
Việc không được giao thẩm quyền kiểm soát đối với quyền lực lập pháp và hành pháp thông qua hoạt động kiểm soát hiến pháp và pháp luật đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc bảo đảm quyền con người của Tòa án hiện nay. 
3.2.2. Cách thức bảo vệ quyền con người thông qua hoạt động xét xử các hành vi phạm pháp và tranh chấp cụ thể của Tòa án nhân dân ở nước ta hiện nay
Trước nay, Tòa án của nước ta chủ yếu theo mô hình tố tụng thẩm vấn dù có yếu tố tranh tụng. Thực tế cho thấy do ảnh hưởng bởi hoàn cảnh lịch sử, mục đích hoạt động tố tụng ở nước ta thường nặng về bảo vệ lợi ích công nên có khả năng xem nhẹ lợi ích của cá nhân, những con người cụ thể trong việc giải quyết các vụ án. Chẳng hạn, trong xét xử hình sự nhằm không để lọt tội phạm, các cơ quan tố tụng luôn đi theo hướng tìm mọi cách để chứng minh bị can, bị cáo là có tội. Thẩm phán chỉ chú tâm xét hỏi để làm rõ hành vi phạm tội của bị can, bị cáo trên cơ sở cáo trạng của bên buộc tội chứ chưa đóng vai trò trung gian tạo điều kiện bình đẳng cho bên bị buộc tội có cơ hội chứng minh sự vô tội của mình. Hiến pháp năm 2013 đã định hướng mô hình tố tụng trong xét xử của Tòa án nhân dân ở nước ta: "Nguyên tắc tranh tụng trong xét xử được bảo đảm " (khoản 5 Điều 103). Với định hướng này, pháp luật tố tụng cần phải có quy định phù hợp với mô hình tố tụng tranh tụng.
3.2.3. Vấn đề giáo dục pháp luật, ý thức công lý cho người dân thông qua hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân ở nước ta hiện nay 
3.2.3.1. Việc xét xử công khai của TAND ở nước ta hiện nay


Việc quy định xét xử công khai tại các Tòa án nhân dân ở nước ta cần phải minh bạch, cụ thể hơn như: công khai lịch xét xử, địa điểm xét xử và vụ việc xét xử... để người dân biết, quan tâm đến dự; cần phải công khai biên bản phiên tòa, bản án, quyết định của Tòa trên phương tiện truyền thông ngay sau khi xét xử để những người tham gia tố tụng, báo chí, dân chúng, cơ quan có thẩm quyền có thể giám sát việc xét xử dễ dàng.

3.2.3.2. Thẩm quyền giải thích pháp luật và phát triển án lệ của TAND ở nước ta hiện nay

Ở nước ta, việc giải thích pháp luật và luật, một trong những đặc trưng của quyền tư pháp hiện vẫn tiếp tục được giao cho Ủy ban thường vụ Quốc hội. Việc cho phép áp dụng án lệ và phát triển án lệ tạo điều kiện cho Tòa án giải quyết mọi tranh chấp phát sinh của người dân dù tranh chấp đó chưa có điều luật để quy định. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi trình độ năng lực của Thẩm phán trong quá trình xét xử. 
3.3. Đánh giá hiệu quả bảo đảm quyền con người của Tòa án nhân dân ở nước ta hiện nay

3.3.1. Đánh giá hiệu quả bảo đảm quyền con người của Tòa án nhân dân ở nước ta hiện nay dựa trên tiêu chí nhận thức của xã hội và thực trạng tiếp cận công lý của người dân
3.3.1.1. Nhận thức của Đảng và Nhà nước về vai trò bảo đảm quyền con người của Tòa án nhân dân ở nước ta hiện nay

Chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được khẳng định trong Hiến pháp 1992 (sửa đổi năm 2001), Đảng và Nhà nước đã thay đổi quan điểm và có nhận thức đúng đắn về vai trò của Tòa án trong Nhà nước pháp quyền XHCN. Điều đó thể hiện rõ trong việc phân công phân nhiệm rõ ràng giữa ba nhánh quyền lực: lập pháp, hành pháp và tư pháp. Đồng thời, Đảng quan tâm chỉ đạo công cuộc cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 08/NQ-TW ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị về “Một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư pháp trong thời gian tới” và Nghị quyết 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”. Từ các quy định của Hiến pháp năm 2013 cho thấy nhận thức của Đảng và nhà nước ta đang có sự thay đổi rõ rệt, căn bản, quyết tâm cho việc bảo vệ quyền con người. 

3.3.1.2. Thực trạng tiếp cận công lý và nhận thức của người dân về vai trò bảo đảm quyền con người của Tòa án ở nước ta hiện nay 
Thực trạng tiếp cận công lý của người dân hiện nay còn rất thấp, đặc biệt là nhóm những người nghèo, dân trí thấp, ở khu vực xa xôi, hẻo lánh, do người dân chưa nhận thức được đầy đủ về hiệu quả bảo đảm quyền con người của Tòa án và do hiệu quả bảo đảm quyền con người của Tòa án chưa thực sự thuyết phục được người dân lựa chọn cách thức bảo vệ này.
3.3.2. Đánh giá hiệu quả bảo đảm quyền con người của TAND ở nước ta hiện nay dựa trên tiêu chí quy định của pháp luật
3.3.2.1. Pháp luật quy định về vị trí, vai trò của Tòa án trong bộ máy nhà nước đối với việc bảo đảm quyền con người
Việc ghi nhận quyền lực tư pháp thuộc về Tòa án và nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người là nhiệm vụ hàng đầu của Tòa án trong Hiến pháp năm 2013 là vô cùng quan trọng trong việc bảo đảm quyền con người của Tòa án. Mặc dù vậy, Tòa án dường như vẫn chưa có được thực quyền khi mà pháp luật vẫn chưa giao cho Tòa án thẩm quyền xét xử đối với lập pháp và hành pháp. 
3.3.2.2. Quy định của pháp luật trong việc bảo đảm vị trí, vai trò trung tâm của Tòa án trong hoạt động xét xử
Mặc dù Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định vị trí, vai trò trung tâm của Tòa án trong hoạt động xét xử thông qua "nguyên tắc tranh tụng trong xét xử được bảo đảm" (khoản 5 Điều 103), tuy nhiên, quy định của pháp luật tố tụng vẫn chưa hoàn toàn thống nhất trong việc bảo đảm vai trò trọng tài của Tòa án, như quy định cho Tòa án thẩm trả lại hồ sơ điều tra lại (Điều 280 - BLTTHS); quy định nghĩa vụ của Tòa án trong việc thu thập chứng cứ, chứng minh sự thật khách quan của vụ án; thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự của Tòa án (Điều 153 - BLTTHS); quy định thẩm quyền kiểm sát xét xử của Viện Kiểm sát... 

3.3.2.3. Quy định của pháp luật trong việc bảo đảm quyền của người tham gia tố tụng

Hiến pháp và pháp luật Việt Nam đã ghi nhận các nguyên tắc bảo đảm quyền con người trong hoạt động tố tụng thể hiện trên hai nhóm quyền: i) quyền về an toàn thân thể, danh dự, nhân phẩm và ii) Quyền về xét xử công bằng. Tuy nhiên, quy định về các quyền này vẫn còn một số hạn chế.
3.3.3. Đánh giá hiệu quả bảo đảm quyền con người của TAND ở nước ta hiện nay dựa trên kết quả giải quyết các vụ án trong thực tế
Theo Báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về công tác của các Tòa án trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, từ năm 2011-2016, TAND các cấp đã thụ lý 1.809.080 vụ án các loại và giải quyết được 1.781.410 vụ (đạt tỷ lệ 98,5%), cho thấy hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân hiện nay đã có những đóng góp tích cực cho việc bảo đảm quyền con người, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại, đương sự, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự xã hội, bảo vệ môi trường an toàn cho sự phát triển ổn định, bền vững của người dân. Tuy nhiên, bên cạnh những tích cực đó, hoạt động này vẫn còn tồn tại không ít những hạn chế, khiếm khuyết như các sai phạm trong hoạt động tố tụng dẫn đến oan, sai cho người vô tội, tồn đọng án, tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực... khiến hiệu quả bảo đảm quyền con người của Tòa án chưa được như mong đợi của người dân và yêu cầu của cải cách tư pháp đặt ra.
3.3.4. Những yếu tố khác ảnh hưởng đến hiệu quả bảo đảm quyền con người của Tòa án nhân dân ở nước ta hiện nay
Các yếu tố khác đang ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động bảo đảm quyền con người của Tòa án ở nước ta hiện nay như: Tòa án vẫn phải chịu sự giám sát của Đảng và các cơ quan quyền lực khác thông qua các cơ chế báo cáo công tác trước Quốc hội, báo cáo công tác nhân sự ngành Tòa án trước Đảng, cơ chế bầu, bổ nhiệm chánh án TANDTC, quyết định phân bổ ngân sách từ Quốc hội, sự kiểm soát xét xử của Viện kiểm sát...; các yếu tố ảnh hưởng tới tính độc lập, khách quan, vô tư của Thẩm phán bao gồm nhiệm kỳ, lương, thưởng, trách nhiệm, trình độ chuyên môn...; điều kiện kinh tế - xã hội đang ảnh hưởng tới hiệu quả bảo đảm quyền con người của Tòa án.

Chương 4
QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN Ở VIỆT NAM

4.1. Các quan điểm tăng cường hiệu quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm quyền con người của Tòa án nhân dân
4.1.1. Quan điểm về quyền lực tư pháp trong nguyên tắc phân công, kiểm soát quyền lực nhà nước, bảo đảm quyền con người
- Một là, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về nguyên tắc phân công, kiểm soát quyền lực nhà nước, bảo đảm nhân quyền 
Khẳng định quyền lực nhà nước thống nhất, thuộc về nhân dân, Hiến pháp năm 2013 đã có bước tiến mới khi ghi nhận sự kiểm soát giữa các cơ quan quyền lực nhà nước:“Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp” (khoản 3 Điều 2). Điều này đã thể hiện sự phát triển về nhận thức nguyên tắc phân công quyền lực ở nhà nước ta. Quy định này tương đồng với cách thức tổ chức quyền lực của các nhà nước dân chủ. Tuy nhên, hiện chúng ta vẫn giữ quan điểm Quốc hội là cơ quan đại diện cho ý chí của nhân dân nên Quốc hội nắm quyền kiểm soát tối cao đối với các cơ quan khác và không cơ quan nào có quyền kiểm soát hoạt động lập pháp, kể cả tư pháp. 
Hai là, quan điểm về chủ thể quyền tư pháp trong hệ thống cơ quan tư pháp
Hiến pháp năm 2013 không xác định rõ ràng phạm vi và nội dung của quyền tư pháp nên hiện vẫn còn nhiều tranh luận cho rằng quyền tư pháp là hoạt động xét xử không chỉ của Tòa án mà còn là những hoạt động của các cơ quan, tổ chức khác trực tiếp liên quan đến hoạt động xét xử của Tòa án. Quan điểm này xuất phát từ quy định các cơ quan tư pháp của Việt Nam bao gồm cả cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án, cơ quan thi hành án. Tuy nhiên, nhiều quan điểm cho rằng trong nhà nước pháp quyền, cơ quan tư pháp chỉ là Tòa án, còn các cơ quan khác: cơ quan công tố và cơ quan điều tra là những cơ quan thuộc nhánh quyền hành pháp, không phải cơ quan tư pháp. Quy định này nhằm tạo tính độc lập với các cơ quan công tố, điều tra, bảo đảm vai trò trung tâm, trọng tài trong hoạt động xét xử của Tòa án.

4.1.2. Quan điểm nâng cao vai trò, nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người của Tòa án nhân dân
Một là, quan điểm xác định nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người là sứ mệnh hàng đầu của Tòa án

Bên cạnh việc khẳng định Tòa án là chủ thể của quyền tư pháp, việc hiến định nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người là sứ mệnh hàng đầu của Tòa án trong Hiến pháp năm 2013 cũng cho thấy sự thay đổi về nhận thức và quan điểm của Đảng và Nhà nước ta, phù hợp với chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Về bản chất, sự hiện diện của tư pháp (Tòa án) là để bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người. Đó là sứ mệnh đầu tiên của bất kỳ một thể chế tư pháp nào.

Hai là, quan điểm bảo đảm tính độc lập của Tòa án trong hoạt động xét xử 
Nguyên tắc hoạt động độc lập khi xét xử của Thẩm phán và Hội thẩm cũng được khẳng định tại khoản 2 Điều 103: "Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; nghiêm cấm các cơ quan, tổ chức, cá nhân can thiệp vào việc xét xử của Thẩm phán, Hội thẩm" cho thấy quan điểm khẳng định sự độc lập của Thẩm phán và Hội thẩm không chỉ bị giới hạn trong giai đoạn xét xử mà còn cả trong quá trình giải quyết vụ án, nhằm bảo đảm tính độc lập của Tòa án, đồng thời tăng cường vị trí, vai trò của Tòa án trong bộ máy quyền lực Nhà nước. 
4.2. Các giải pháp tăng cường hiệu quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm quyền con người của Tòa án nhân dân
4.2.1. Hoàn thiện các quy định về vị trí, chức năng, thẩm quyền của Tòa án trong việc kiểm soát đối với lập pháp và hành pháp nhằm nâng cao hiệu quả bảo đảm quyền con người
Thứ nhất, xác định rõ nội hàm và phạm vi của quyền tư pháp, phân định rõ vị trí, chức năng của các cơ quan tiến hành tố tụng
- Xác định rõ nội hàm và phạm vi của quyền tư pháp, khẳng định các cơ quan điều tra, truy tố thuộc hành pháp, có vị trí, chức năng độc lập với Tòa án
Quy định về vị trí của Tòa án trong bộ máy nhà nước cần phải khẳng định rõ: "Quyền tư pháp là quyền xét xử, Tòa án thực hiện quyền tư pháp, có chức năng xét xử và độc lập với quyền lập pháp và hành pháp". Cùng với việc khẳng định này, vị trí của các cơ quan tiến hành tố tụng khác (cơ quan điều tra, truy tố) cũng phải được xác định là cơ quan thuộc hành pháp, có vị trí, chức năng độc lập với Tòa án và tham gia thực hiện quyền tư pháp. 
- Bỏ thẩm quyền giám sát tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân đối với hoạt động xét xử của Tòa án

Để đảm bảo tính độc lập của Tòa án và đảm bảo nguyên tắc tố tụng tranh tụng công bằng, Viện kiểm sát chỉ thực hành quyền công tố mà không kiêm thêm chức năng kiểm sát xét xử. Tòa án phải được xác định là vị trí trung tâm của hệ thống tư pháp, trọng tâm của hoạt động xét xử.
- Tổ chức hệ thống Tòa án theo thẩm quyền xét xử kết hợp với thẩm quyền khu vực, tách việc quản lý hành chính ra khỏi việc quản lý về chuyên môn

Ngoài tổ chức theo thẩm quyền xét xử cũng nên kết hợp tổ chức theo thẩm quyền khu vực, bảo đảm thuận lợi cho việc tiếp cận của công dân, bảo đảm quyền tiếp cận công lý và để đảm bảo tính độc lập, nên tách việc quản lý hành chính ra khỏi việc quản lý về chuyên môn và giao quản lý hành chính cho một thiết chế độc lập hơn, chẳng hạn như Hội đồng tư pháp quốc gia.

Thứ hai, mở rộng chức năng và thẩm quyền kiểm soát của Tòa án đối với lập pháp và hành pháp nhằm tăng cường vị trí độc lập của Tòa án trong bộ máy nhà nước
- Trao cho Tòa án thẩm quyền giám sát hiến pháp và pháp luật
Để thực hiện cơ chế bảo hiến ở nước ta, có thể thành lập Tòa án hiến pháp hoặc Hội đồng bảo hiến như các quốc gia khác với chức năng chuyên trách giám sát việc tuân thủ hiến pháp và pháp luật, giám sát tính hợp hiến, hợp pháp của các đạo luật, văn bản pháp luật là tốt nhất. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, chúng ta có thể giao cơ chế bảo hiến cho một Tòa án thường, nghĩa là trong xét xử các vụ việc cụ thể, khi có khiếu kiện về đạo luật vi hiến, Tòa án được quyền phán xử và tuyên bố đạo luật đó vi hiến, vi phạm quyền con người, không áp dụng để giải quyết tranh chấp có liên quan đến việc áp dụng đạo luật đó. 
- Mở rộng thẩm quyền tài phán của Tòa án hành chính đối với các văn bản quy phạm pháp luật 
Để bảo đảm quyền con người và phù hợp với điều kiện hiện nay ở nước ta khi chưa thể thành lập được Tòa bảo hiến chuyên trách, cách tốt nhất là Tòa án phải được trao quyền kiểm tra tính hợp hiến, hợp pháp đối với các văn bản quy phạm thông qua việc xét xử các vụ án hành chính cụ thể. Tòa án có quyền tuyên bố văn bản đó vô hiệu và không áp dụng nếu văn bản đó vi phạm quyền con người, quyền công dân.

- Trao cho Tòa án thẩm quyền giải thích pháp luật
Tòa án phải được chính thức giao thẩm quyền giải thích pháp luật thông qua giải quyết một vụ việc cụ thể thuộc thẩm quyền mà Thẩm phán được giao xét xử vụ việc đó giải thích. Giá trị pháp lý của nội dung giải thích chính là giá trị pháp lý của quyết định, bản án được tuyên, đồng thời, cũng được coi là cách giải thích chính thức trong cách hiểu, vận dụng, tranh luận, nghiên cứu, thực hành....
4.2.2. Hoàn thiện các quy định bảo đảm nguyên tắc độc lập xét xử của Tòa án
Thứ nhất, hoàn thiện các quy định bảo đảm mô hình tố tụng tranh tụng trong xét xử, phù hợp với tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân ở nước ta hiện nay
Thứ hai, hoàn thiện quy định bảo đảm tính độc lập, vô tư và khách quan của thẩm phán và hội thẩm
Thứ ba, bổ sung quy định áp dụng nguyên tắc tương xứng 

Thứ tư, bỏ từ "chỉ" trong quy định tại khoản 2 Điều 103 Hiến pháp năm 2013 "Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật"cho phù hợp với nguyên tắc Tòa án không được từ chối giải quyết tranh chấp dù chưa có điều luật quy định
Thứ năm, tổ chức đối thoại tư pháp (judicial dialogue)

4.2.3. Hoàn thiện pháp luật tố tụng về các nguyên tắc bảo đảm quyền của người tham gia tố tụng
4.2.3.1. Hoàn thiện quy định về nguyên tắc bảo đảm quyền an toàn thân thể, danh dự, nhân phẩm của những người tham gia tố tụng
Thứ nhất, hoàn thiện các quy định về việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn (bắt, tạm giữ, tạm giam)
Thứ hai, Hoàn thiện, bổ sung các quy định về quyền bảo vệ không bị tra tấn, bức cung, dùng nhục hình

4.2.3.2. Hoàn thiện các quy định về nguyên tắc bảo đảm quyền được xét xử công bằng của người tham gia tố tụng
Thứ nhất, hoàn thiện các quy định về quyền được xét xử kịp thời, công bằng, công khai

Thứ hai, hoàn thiện quy định bảo đảm nguyên tắc suy đoán vô tội
Thứ ba, hoàn thiện các quy định liên quan đến việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự
Thứ tư, hoàn thiện các quy định bảo đảm quyền con người trong pháp luật tố tụng hành chính
4.2.4. Các giải pháp khác nâng cao hiệu quả bảo đảm quyền con người của Tòa án nhân dân ở nước ta hiện nay

Thứ nhất, nâng cao nhận thức của Đảng, Nhà nước và người dân về vai trò bảo đảm quyền con người của Tòa án

Thứ hai, nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ Thẩm phán và những người tiến hành tố tụng khác
Thứ ba, bổ sung đủ số lượng đội ngũ Thẩm phán đáp ứng đòi hỏi yêu cầu thực tế của công tác xét xử trong giai đoạn hiện nay

Thứ tư, có chế độ đãi ngộ, thưởng, phạt hợp lý đối với cán bộ tư pháp

Thứ năm, tăng cường vai trò của luật sư, trợ giúp pháp lý, phổ biến pháp luật, đảm bảo quyền tiếp cận công lý của người dân
KẾT LUẬN 
Trong hệ thống các cơ quan nhà nước, lập pháp, hành pháp và tư pháp có vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ khác nhau, độc lập với nhau trong một thể thống nhất và đều hướng tới bảo đảm, thúc đẩy quyền con người. Khác với lập pháp và hành pháp, Tòa án đảm đương sứ mệnh vẻ vang bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người. Với chức năng thực hiện quyền tư pháp, Tòa án chính là thành trì của công lý và quyền con người.

Thời gian qua, Tòa án đã có nhiều cải cách phù hợp mang lại hiệu quả cao trong việc bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người thông qua các hoạt động xét xử hình sự, xét xử dân sự và xét xử hành chính. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố lịch sử, kinh tế, chính trị, xã hội, nhận thức của một vài bộ phận xã hội và nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến tính độc lập của Tòa án nên vẫn còn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, oan sai, tồn đọng án, bỏ lọt tội phạm, việc bảo đảm quyền con người của Tòa án vì thế vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, mong muốn của người dân. Chính vì vậy, để xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, Tòa án vẫn phải tiếp tục được cải cách, đổi mới. Những giải pháp nhằm bảo đảm độc lập cho Tòa án; mở rộng thẩm quyền kiểm soát của Tòa án đối với lập pháp và hành pháp; bảo đảm hoạt động xét xử công bằng, công khai, minh bạch... đều hướng tới mục đích nâng cao vị trí, vai trò của Tòa án trong Bộ máy quyền lực nhà nước, tăng cường hiệu quả bảo đảm quyền con người của Tòa án, góp phần vào sự thành công của công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.
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